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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 

Bài I. 

1) ( 1)(2 3) 0− + =x x  

1 0− =x  hoặc 2 3 0+ =x  

1=x  hoặc 3
2

= −x . 

Vậy phương trình có hai nghiệm 1=x ; 3
2

= −x . 

2) 2 25 ( 1)( 5) 0− + − + =x x x  

( 5)( 5) ( 1)( 5) 0− + + − + =x x x x  

( 5)( 5 1) 0+ − + − =x x x  

( 5)(2 6) 0+ − =x x  

5 0+ =x  hoặc 2 6 0− =x  

5= −x  hoặc 3=x . 

Vậy phương trình có hai nghiệm 5= −x ; 3=x . 

3) Điều kiện xác định: 1≠x  và 1≠ −x . 

2

2
1 4 3
1 1 1

+ −
− =

− + −
x x
x x x

 

2 2( 1) 4( 1) 3
( 1)( 1) ( 1)( 1)
+ − − −

=
− + − +

x x x
x x x x

 

2 2( 1) 4( 1) 3+ − − = −x x x  

2 22 1 4 4 3+ + − + = −x x x x  

2 8− = −x  

4=x  (thỏa mãn điều kiện xác định). 

Vậy phương trình có nghiệm 4=x . 

Bài II. 

1) 2( 3) 5 1− + >x x  

2 6 5 1− + >x x  
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7 7>x  

1>x . 

Vậy nghiệm của bất phương trình là 1>x . 

2) 7 2 7 13
4 8
− −

+ − ≤
x xx  

2(7 2 ) 8( 3) 7 1− + − ≤ −x x x  

14 4 8 24 7 1− + − ≤ −x x x  

4 10 7 1− ≤ −x x  

3 9− ≤x  

3≥ −x . 

Vậy nghiệm của bất phương trình là 3≥ −x . 

Bài III. 

Gọi số cốc trà sữa trân châu và số cốc trà sữa phô mai cô giáo đã mua lần lượt là x , y  (cốc), điều 

kiện *, ∈x y , 45<x , 45<y . 

Cô giáo đã mua 45 cốc trà sữa nên ta có phương trình 45+ =x y  (1). 

Số tiền mua trà sữa trân châu là 33000x  (đồng), số tiền mua trà sữa phô mai là 28000y  (đồng). 

Tổng số tiền cô giáo thanh toán là 1360000 đồng nên ta có phương trình 
33000 28000 1360000+ =x y  hay 33 28 1360+ =x y  (2). 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
45

33 28 1360
+ =

 + =

x y
x y

 

Từ (1) suy ra 45= −y x , thay vào (2) ta được 33 28(45 ) 1360+ − =x x  

33 1260 28 1360+ − =x x  

5 100=x  

20=x  (thỏa mãn), suy ra 45 20 25= − =y  (thỏa mãn). 

Vậy cô giáo đã mua 20 cốc trà sữa trân châu và 25 cốc trà sữa phô mai. 

Bài IV. 

1) a) Xét tam giác ABC  vuông tại B  có 1,75=AB  km và  5°=ACB . 

Ta có sin =
ABACB
AC

 nên 1,75 20,08
sin 5 sin 5° °= = ≈
ABAC  (km). 
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Vậy độ dài đường bay của máy bay khi hạ cánh khoảng 20,08 km. 

b) Thời gian máy bay di chuyển từ A  đến C  là 1,75 0,00875
200 200sin 5 sin 5° °= = =
ACt  (giờ). 

Đổi ra phút: 60.0,00875 0,525 6
sin 5 sin 5° °= = ≈t  (phút). 

Vậy thời gian máy bay di chuyển từ độ cao nói trên đến vị trí tiếp đất khoảng 6 phút. 

2) a) Áp dụng định lí Pythagore cho tam giác ABC  vuông tại A : 2 2 2 2 25 12 169= + = + =BC AB AC  
nên 13=BC  (cm). 

Ta có 

5tan
12

= =
ABACB
AC

 nên  23°≈ACB . 

Vậy 13=BC  cm và  23°≈ACB . 

b) Xét ∆AHF  và ∆ACH  có   90°= =AFH AHC  và HAC  chung. 

Do đó ∆ ∆AHF ACH∽  (g.g). 

Suy ra =
AH AF
AC AH

 nên 2 .=AH AF AC  (3). 

Tương tự, xét ∆AHE  và ∆ABH  có   90°= =AEH AHB  và HAB  chung. 

Do đó ∆ ∆AHE ABH∽  (g.g). 

Suy ra =
AH AE
AB AH

 nên 2 .=AH AE AB  (4). 

Từ (3) và (4) suy ra . .=AE AB AF AC . 

c) Theo câu b, . .=AE AB AF AC  nên =
AE AF
AC AB

. 

Xét ∆AEF  và ∆ACB  có =
AE AF
AC AB

 và   90°= =EAF CAB . 

Do đó ∆ ∆AEF ACB∽  (c.g.c), suy ra  =AFE ABC  và  =AEF ACB . 

Tam giác ABC  vuông tại A  có AM  là đường trung tuyến nên 
2

= =
BCMA MC . 

Suy ra tam giác MAC  cân tại M , do đó  =MAC ACB . 

Xét tam giác AIF  có     90°+ = + =AFI IAF ABC ACB  nên  90°=AIF , tức là ⊥AI EF . 

Xét ∆AEI  và ∆BCA  có   90°= =AIE BAC  và  =AEI BCA . 
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Do đó ∆ ∆AEI BCA∽  (g.g), suy ra =
AI AE
AB BC

 nên .
=

AE ABAI
BC

. 

Theo câu b, 2. =AE AB AH  nên 
2

=
AHAI
BC

, suy ra 
22

2
 = =  
 

AI AH AH
BC BC BC

. 

Tam giác ABH  vuông tại H  nên sin =
AHB
AB

, tam giác ABC  vuông tại A  nên cos =
ABB
BC

. 

Suy ra sin .cos .= =
AH AB AHB B
AB BC BC

. 

Vậy 
2

2 2sin .cos  = = 
 

AH AIB B
BC BC

. 

Bài V. 

Gọi chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn lần lượt là x , y  (m), điều kiện *, ∈x y , ≥x y . 

Diện tích mảnh vườn là 1400 ( )2m  nên 1400=xy . 

Chu vi mảnh vườn là 2( )+x y  (m). 

Chi phí làm hàng rào là 2( ).250000 500000( )+ = +x y x y  (đồng). 

Chi phí thấp nhất khi +x y  nhỏ nhất. 

Ta có 2 2 2 2( ) ( ) 4 ( ) 5600 5600 5476 74+ = − + = − + ≥ > =x y x y xy x y . 

Suy ra 74+ >x y , mà +x y  là số nguyên nên 75+ ≥x y . 

Khi 75+ =x y  thì 2 2( ) 75 5600 25− = − =x y , mà ≥x y  nên 5− =x y . 

Từ 
75
5

+ =
 − =

x y
x y

 suy ra 40=x , 35=y  (thỏa mãn 1400=xy ). 

Vậy cần chọn chiều dài 40 m, chiều rộng 35 m, khi đó chi phí thấp nhất là 500000.75 37500000=  
(đồng). 

---------- HẾT ---------- 
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